
 

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

(Kèm theo Quyết định số 141/QĐ-KĐCL ngày 23/02/2024 của Giám đốc  
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN) 

I. Tài liệu bắt buộc 

A. Tài liệu nội bộ về bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên do Trung tâm KĐCLGD - 
ĐHQGHN biên soạn. 

B. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học và cao đẳng sư phạm của Việt Nam (tài liệu được cập nhật trong quá trình 
bồi dưỡng khi có văn bản mới). Bao gồm: 

 Văn bản Luật và Nghị định: 
1) Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012. 
2) Luật 34/QH14 ngày 19/11/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

đại học. 
3) Văn bản hợp nhất Luật GDĐH 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018. 
4) Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 
5) Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học. 

6) Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

7) Nghị định 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định SỐ 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục 

8) Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục. 

9) Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

10) Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hợp nhất 
Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 và Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 
04/10/2018. 

11) Quyết định 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 
Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD đối với GDĐH và CĐSP 
giai đoạn 2022-2030”. 

12) Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025. 
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13) Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ Quốc gia Việt Nam. 

 Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: 
1) Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 

định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục. 

2) Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng 
và trung cấp chuyên nghiệp. 

3) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất 
Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-
BGDĐT ngày 30/10/2012. 

4) Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp 
trình độ đại học. 

5) Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại 
học. 

6) Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

7) Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình 
độ đại học, cao đẳng. 

8) Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học. 

9) Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

10) Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ 
CĐSP và TCSP. 

11) Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. 

12) Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. 

13) Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình 
đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 
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14) Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định 
việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng 
sư phạm. 

15) Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. 

16)  Công văn số 5778/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD. 

Văn bản do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
1) Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Quản lý chất lượng 

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 
dục trường cao đẳng. 

2) Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

3) Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

4) Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học. 

5) Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. 

6) Công văn 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học. 

7) Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng 
thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCL-
KĐCLGD. 

8) Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng 
thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm 
theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD. 

9) Công văn 756/QLCL-KĐCLGD ngày 21/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng về Sử 
dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư 
phạm và trung cấp sư phạm. 

10) Công văn 2085/ QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng 
Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT. 

11) Công văn 774 /QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng Điều 
chỉnh một số phụ lục của Công văn 2085/ QLCL-KĐCLGD. 

 
II. Tài liệu tham khảo 

1) SAHEP (2022). Tài liệu tập huấn của Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 
2) AUN-QA (2020). Guide to AUN-QA Assessment at Programme level (ver.4.0). 
3) AUN-QA (2016). Guide to AUN-QA Assessment at Programme level (ver.3.0). 
4) AUN-QA (2016). Guide to AUN-QA Assessment at Institutional level (ver.3.0). 
5) AUN-QA (2016).Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level (ver.2.0). 
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6) AUN-QA (2017). Hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Mạng lưới 
đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, phiên bản 2.0. Bản dịch của Trung 
tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7) ESG standards https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-
assurance-in-the-european-higher-education-area/. 
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